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1 Chu Văn Hoàng Lâm 18/11/06 040206011833 29 13 23,550 0,645 24,195 8,2 8,2 8,5 ĐGNL- 942

2 Nguyễn Tiến Mạnh 06/04/06 026206006446 16 03 21,600 0,500 22,100 7,7 8,4 8,3 ĐGNL- 108

3 Nguyễn Tiến Đạt 16/10/06 026206011636 16 07 21,200 0,500 21,700 8,4 8,5 8,4 ĐGNL- 106

4 Bùi Nguyễn Việt Anh 24/03/06 030206000124 21 07 20,800 0,500 21,300 9 9,1 9,2 ĐGNL- 104

5 Nguyễn Trung Nguyên 04/03/06 024206003659 18 07 20,400 0,500 20,900 8 8,4 8,2 ĐGNL- 102

6 Nguyễn Tiến Dũng 15/02/06 037206005500 27 07 20,000 0,500 20,500 7,8 8,3 8,5 ĐGNL- 100

7 Hoàng Tiến Đạt 30/01/06 040206001295 29 01 20,200 0,250 20,450 9 9,2 9,1 ĐGNL- 101

8 Vũ Nam Trung 15/09/06 022206013855 17 01 20,000 0,250 20,250 8,5 8,6 8,4 ĐGNL- 100

9 Nguyễn Nam Khánh 08/09/06 019206001114 12 10 20,000 0,250 20,250 7,6 7,7 8,2 ĐGNL- 100

10 Nguyễn Văn Dương 08/01/06 024206002450 18 10 19,400 0,500 19,900 8,8 8,9 8,8 ĐGNL- 97

11 Đặng Trường Giang 20/08/06 034206001785 26 06 19,400 0,500 19,900 8,6 8,5 9 ĐGNL- 97

12 Lưu Quang Sáng 07/12/06 036206023259 25 04 19,200 0,500 19,700 8,5 9 9 ĐGNL- 96

13 Trần Kim Trung Nguyên 17/02/06 040206019927 29 15 18,775 0,500 19,275 8,8 9 9,2 ĐGNL- 751

14 Bùi Lê Việt Minh 05/08/06 037206005451 27 01 19,000 0,250 19,250 8,4 8,7 8,7 ĐGNL- 95

15 Dương Thành Long 14/08/06 024206014089 18 07 18,600 0,500 19,100 7,5 8,1 8,4 ĐGNL- 93

16 Dương Anh Quân 13/04/06 030206017161 21 02 18,800 0,250 19,050 9,5 9,4 9,5 ĐGNL- 94

17 Nguyễn Kim Đông Anh 18/09/06 031206011794 03 12 18,800 0,250 19,050 8,6 8,5 9,1 ĐGNL- 94

18 Phan Tuấn Phú 22/10/06 040206027020 29 18 18,800 0,250 19,050 8,4 8,7 8,8 ĐGNL- 94

19 Võ Quốc Khánh 12/08/06 040206017882 29 18 18,400 0,500 18,900 25,500 8,2 8,3 9 ĐGNL- 92

20 Trần Thế Văn 20/04/06 040206026559 29 11 18,400 0,500 18,900 25,100 8,1 8,4 8,6 ĐGNL- 92

21 Nguyễn Minh Quân 14/06/06 024206009028 18 10 18,400 0,500 18,900 25,000 8,1 8,4 8,5 ĐGNL- 92
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I. THÍ SINH NAM MIỀN BẮC: 21/21

Thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực đăng ký nguyện vọng 1 

trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mã ngành: 7860218_DGNL
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1 Bùi Bích Hồng 23/02/06 038306021556 28 13 19,400 2,750 22,150 8,5 9 9 ĐGNL- 97

1 Cao Văn Hiếu 13/02/06 045206006927 32 03 22,700 0,487 23,187 9,1 9,3 8,8
ĐGNL- 908

HSG

2 Nguyễn Lê Vũ Hoàng 07/10/06 054206000546 39 11 22,350 0,250 22,600 8,9 8,3 9,2
ĐGNL- 894

HSG

3 Huỳnh Quốc Đăng 23/01/06 052206013388 36 01 20,850 0,750 21,600 8,3 8,7 8,4 ĐGNL- 834

4 Trần Phú Hoàng 06/10/06 066206002583 40 02 20,650 0,750 21,400 8,4 8,5 8,8 ĐGNL- 826

5 Vũ Tuấn Phong 30/10/06 052206012743 37 05 20,875 0,500 21,375 8,4 8,4 8,4 ĐGNL- 835

6 Phạm Quang Dũng 14/10/06 048206005774 04 01 21,275 21,275 8,3 8,5 9 ĐGNL- 851

7 Trần Ngọc Nghĩa 24/07/06 060206012386 47 08 20,175 0,750 20,925 9,2 9 8,8 ĐGNL- 807

8 Đào Võ Bảo An 30/09/06 092206007477 57 01 20,400 0,250 20,650 8,5 8,7 9,1 ĐGNL- 816

9 Trần Đức Anh 30/04/06 042206010204 54 16 19,850 0,750 20,600 8,3 8,4 8,5 ĐGNL- 794

10 Lê Nguyễn Ngọc Sơn 01/03/05 074205015986 44 04 20,250 0,250 20,500 8,5 8,6 8,7 ĐGNL- 810

11 Đặng Trọng Giang 29/11/06 040206027247 57 01 19,925 0,250 20,175 8,4 8,5 8,7 ĐGNL- 797

12 Trần Lê Phước 21/09/06 038206007252 43 08 19,900 0,250 20,150 8,7 8,7 8,8 ĐGNL- 796

13 Nguyễn Võ Hoàng Phúc 25/03/06 066206013452 40 13 19,375 0,750 20,125 8,1 7,6 8,1 ĐGNL- 775

1 Đặng Thị Mến Thương 07/10/06 034306017189 40 13 19,000 0,750 19,750 7,5 7,5 7,8 ĐGNL- 760

IV. THÍ SINH NỮ MIỀN NAM: 01/01

II. THÍ SINH NAM MIỀN NAM: 13/13

II. THÍ SINH NỮ MIỀN BẮC: 01/01

2


